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VT-420 VitalBand 
Băng dán Bitum chống thấm

 
NGOẠI QUAN  
Băng màu đen 
 
MÙI 
Mùi nhựa đường 
 
CHIỀU RỘNG CUỘN 
50mm, 75mm, 100mm, 
150mm, 300mm 
 
ĐỘ DÀY 
1,5mm 
 
ĐÓNG GÓI 
50mm x 1m x 1,5mm / vỉ 
    (12 vỉ / hộp nhỏ, 144 vỉ / 

thùng) 

50mm x 3m x 1,5mm / 
cuộn 
 (48  / thùng) 

50mm x 10m x 1,5mm / 
cuộn 
 (6 / hộp nhỏ, 36 / thùng) 

75mm x 10m x 1.5mm / 
cuộn 
    (24  / thùng) 

100mm x 10m x 1,5mm 
/ cuộn 
    (3 / hộp nhỏ, 18 / thùng) 

150mm x 10m x 1,5mm 
/ cuộn 

    (2 / hộp nhỏ, 12 / thùng) 

300mm x 10m x 1,5mm 
/ cuộn 

    (6 / thùng) 

 
HẠN SỬ DỤNG  
24 tháng 
 
BẢO QUẢN  
Bảo quản nơi khô ráo, 
thoáng mát, nhiệt độ 
dưới 30°C, tránh đông 
lạnh.  
 
NHIỆT ĐỘ THI CÔNG 
5 °C – 40 °C 
 
 
 
 

 

 

MÔ TẢ 

 

VT-420 VitalBand là một hợp chất bitum màu đen bao gồm một lớp bitum tự dính 
gốc polymer biến tính, được phủ lên một lớp màng polyethylene mật độ cao bền 
chắc và được bảo vệ bởi một lớp màng nhôm.   
 
Đây là băng dán chống thấm tức thì, thi công nguội, kinh tế và sẵn sàng sử dụng 
với độ bền vượt trội. VitalBand mang lại khả năng bám dính tuyệt vời, cải thiện 
khả năng kháng nhiệt, chống xé rách và đâm thủng, cũng như khả năng kháng 
hóa chất đối với clorua, sulfat, kiềm và axit. 

 
 

DỮ LIỆU  Tỷ trọng : 1,1 – 1,3 

KỸ THUẬT Điểm hóa mềm : 80 °C   

 Độ bền bóc : 20 N  

 

ĐẶC TÍNH 
 

▪ Độ bám dính tuyệt vời 
▪ Kháng nhiệt, chống xé rách và kháng hóa chất 
▪ Độ bền vượt trội 

 

HƯỚNG DẪN 
 

▪ Bảo vệ: Nhựa đường, tường gạch, bê tông, tấm xi măng sợi, vật liệu kim loại và nhựa, 
mái nhà và lớp phủ, v.v. 

▪ Trám kín & Chống thấm: Khung cửa kính & nhựa, tường chắn mái, cấu trúc giếng trời, 
v.v . 

▪ Công tác sửa chữa: Mái tôn và tấm xi măng sợi, ván lợp, máng xối và ống kim loại, v.v. 

 

CHUẨN BỊ 
 

1. Bề mặt phải sạch, khô và không dính bụi bẩn, dầu mỡ hoặc nước. 
2. Các vết nứt rộng hơn 3mm cần được trám vá trước khi thi công VitalBand. 
3. Tiến hành sửa chữa các vết nứt, vỡ, hở mối nối bằng chất trám có độ bền cao như Vital 

Mortar. 

 

HƯỚNG DẪN 
THI CÔNG 

 

1. Nhiệt độ thi công nên nằm trong khoảng từ 5 °C đến 45 °C.  
2. Chỉ mở cuộn chiều dài cần thiết và cắt băng dán theo kích thước mong muốn. 
3. Đặt băng dán lên khu vực cần phủ và kiểm tra xem chúng có khớp với hình dạng của bề 

mặt nền đã đánh dấu hay không. 
4. Gỡ bỏ lớp giấy lót và dùng đầu ngón tay ấn băng dán vào vị trí. 
5. Nếu cần thiết, sử dụng con lăn ép mối nối để làm phẳng VitalBand, đảm bảo tiếp xúc tốt. 
6. Vật liệu ướt và tất cả dụng cụ, thiết bị có thể được làm sạch bằng dung môi white spirit. 
7. Độ bền tối đa đạt được khi nhiệt độ môi trường và bề mặt tại thời điểm thi công và trong 

tối thiểu 36 giờ sau đó duy trì trên 5 °C. 

 
 

CẢNH BÁO Để xa tầm tay trẻ em. Bảng dữ liệu an toàn có sẵn theo yêu cầu. Để biết thêm thông tin về 
sức khỏe và an toàn, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn mới nhất. 

 
 

LƯU Ý PHÁP 
LÝ 

Mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp ở đây là đúng sự 
thật và đáng tin cậy, nhưng thông tin này chỉ được cung cấp để hướng dẫn khách hàng của 
chúng tôi. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tổn thất hoặc thiệt hại có thể 
phát sinh từ việc sử dụng thông tin này, do khả năng có sự khác biệt về điều kiện gia công 
hoặc làm việc và tay nghề nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Người dùng nên tự kiểm 
tra để xác nhận tính phù hợp của sản phẩm này. 

 

 

 


